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                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN THÀNH  TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

 

          Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông       n   n  

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông   uy n       n 

                                                   Ông   n    n      n  

  h        i ti   h  h t  t    t i  hi   t         

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: B     n   u    n – Cán bộ Tòa án 

nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũn    u. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

tham gia phiên tòa:  n    n   u n      – Kiểm sát viên. 

  

Trong ngày 05 tháng 6 nă  2018 tạ  t ụ sở  ò  án n ân dân  uyện  ân 

   n , xét xử sơ t ẩ  vụ án  ìn  sự t ụ lý số: 71/2018/TLST-HS ngày 24 tháng 

4 nă  2018 đố  vớ   á  bị  á :  

1. N      T      ; t n       á : X; s n  nă : 1993 tạ  B   ị  – Vũn    u; 

    n  t  :  p P, x   ,  uyện  , tỉn  B   ị  – Vũn    u;      n   ệp: K  n ; 

  ìn  độ văn  ó :    n  b  t    ;    :   uy n Văn P,   :   uy n   ị  ; Bị 

 á        ó v ,   n;    n sự:    n ; T  n án 03: 

-  ạ  bản án số 119/2012/HSST ngày 21/11/2012  ò  án n ân dân  uyện  ân 

thành, tỉn  B V  xử p ạt 09 t án  tù v  tộ  “  ộ   ắp t   sản”. 

-  ạ  bản án số 105 2013    T ngày 17/9/2013  ò  án n ân dân  uyện  ân 

thành, tỉn  B V  xử p ạt 01 nă  03 tháng tù v  tộ  “  ộ   ắp t   sản”. 

-  ạ  bản án số 06 2015      ngày 22/01/2015  ò  án n ân dân  uyện  ân 

thành, tỉn  B V  xử p ạt 03 nă  tù v  tộ  “  ộ   ắp t   sản”. 

 Bị  á  bị bắt n  y 29/12/2017 đ n n y   ó   t . 

2. N      T     H; t n       á : B; s n  nă : 1990 tạ    n     ;     n  

t  :  p X, x  B,  uyện  , tỉn    n     ;      n   ệp: K  n ;   ìn  độ văn  ó : 

9/12; Cha:   uy n   ng B (đ     t ,   :   ơn    ị  ; Bị  á        ó v , con; 

   n sự:    n ;    n án: không; Bị  á  bị bắt n  y 29/12/2017 đ n n y   ó   t . 

 3. Bị hại   

 -  n    ạ    , s n  nă  1975;  ị    ỉ:  p  , x   ,  uyện  ,     V n . 

( ó đơn x n xét xử vắn    t  

 -  n  Bù    n   , s n  nă  1960;  ị    ỉ:  p P, x   ,  uyện  , tỉn  B   ị  

– Vũn    u. (Vắn    t  
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 -  n    uy n V  t  , s n  nă  1989;  ị    ỉ: thôn T, x   ,  uyện K, 

 ă lă .   ó đơn x n xét xử vắn    t  

 -  n          V,   n  nă  1995;  ị    ỉ:  p  , x   ,  uyện  , tỉn    n  

  áp   ó đơn x n xét xử vắn    t  

    

NỘI DUNG V   N: 

 

 á  t ạn  số 87/CT-VKS n  y 24/4/2018     V ện   ể  sát n ân dân 

 uyện  ân    n  t uy tố  á  bị  á  v    n  v  p ạ  tộ  n   s u:  

  uy n    n    l  n     n   ện    t y, d    n t  n t  u x   v   u     t y sử 

dụn  n n   đ  đ  tì  t   sản sơ  ở để l y t ộ .    n     ản  t       n t  n  y 

19 12 2017 đ n n  y 27 12 2017,   đ  t ự    ện 4 vụ t ộ   ắp t   sản n   s u: 

Vụ t   n  t:     u 19 12 2017   t  y n   u n     n  u ở   ò  lá   n n     ở 

 p  , x   ,  uyện   n n đ n   uy      đ    ơ  v    đ  đ n   ò  lá tì  t   sản để t ộ  

 ắp. K   v     ò ,   n ìn t  y  n    ạ     n  u s y đ n  n   n  , b n  ạn   ó 

      b  l .   lụ  b  l  l y   ì    ó   ở v  l y       x   áy   ệu  utu     w, B  

84K7-1097 dựn    n đó.   u     l y đ    x ,   đ   x  bán     đố  t  n  t n   

    n        t n, đị    ỉ  đ    1.200.000 đ n .    u  t á  p ép    t    t y         t 

số t  n 700.000 đ n  để sử dụn , số t  n  òn lạ    t  u x    á n ân   t. 

Vụ t      : K  ản  19     n  y 23 12 2017   đ    ơ   u  n    n  Bù    n  

N, t  y  ó       x   áy   ệu K x n , B  72 1-4308 dựn  t  ớ  n  , t  n x   ắ  s n 

  ì    ó .   đ  v   n   dắt       x      n   áy đ  u    ển đ . Sau đó   bán bán xe 

    đố  t  n  t n       n        t n, đị    ỉ  đ    1.200.000 đ n .    u  t á  p ép 

   t    t y         t 1.000.000 đ n  để sử dụn , số t  n  òn lạ    t  u x    á n ân 

  t. 

 ạ  bản k t lu n địn    á t   sản số 08/KL n  y 05/02/2018      ộ  đ n  địn  

  á t   sản  uyện  ân    n    t lu n: C     x   áy   ệu  utu     w, B  84K7-1097, 

t ị   á 2.625.000 đ n ;       x   áy   ệu K x n , B  72 1-4308 t ị   á 2.160.000 

đ n . ( BL: 38) 

Vụ t   b : K  ản  21     n  y 26 12 2017   đ   u  d y p òn  t   ở  p  , x  

M,  uyện   n ìn t  y       x   áy   ệu     , B  72 1-7424      n    uy n Văn 

T dựn  t  ớ  p òn  t   t  n x   ắ  s n   ì    ó  n n n y s n  ý địn  l y t ộ        

xe trên. L v   dắt       x     n     n   áy đ  u    ển v  n  . L l y b ển số   ả 17 9-

2193  ắn l n l   p  ơn  t ện đ  lạ .   u đó,       đ ện       uy n    n    b  t v   

l y t ộ  đ          x   áy v  n     bán    p,   đ n  ý. K  ản  15     n  y 

28/12/2017. L v    đ         x   áy t  n đ n x   ,  uyện  , tỉn    n      tì  

n     t  u t ụ t ì bị p át   ện bắt    . 

 ạ  bản k t lu n địn    á t   sản số 07 K  n  y 05 02 2018      ộ  đ n  địn  

  á t   sản  uyện  ân    n    t lu n: C     x   áy   ệu     , B  72 1-7424, t ị 

  á 4.850.000 đ n  ( BL: 36) 

Vụ t   t : K  ản  21     15 n  y 27 12 2017   v        n        t n, đị    ỉ  

đ  u    ển x   áy   ệu      l y t ộ  n  y 26 12 2017 đ    ơ . K   đ   u  d y 

p òn  t   ở  p  , x   ,  uyện   n ìn t  y       x   áy   ệu   nc n     n  n ớ    

b ển số       n          V dựn  t  ớ  p òn  t      n  n     t  n      n n    n  u 

l y t ộ      c xe trên. L đ n  n       n   á ,  òn   đ  v   t  n  dắt t ộ        x  
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 áy    n     n   áy đ  u    ển đ n x   ,  uyện  , tỉn    n      n     bán    p.   

b  t       x   áy nó  t  n d   , H t ộ   ắp n  n  v n     đ ện       v        n     

   t n, đị    ỉ  đ n bán       x  t  n       đ    1.000.00 đ n .   đ         số t  n 

600.000 đ n  đ   u     t y v  sử dụn    un , số t  n  òn lạ    cho H. 

 ạ  bản k t lu n địn    á t   sản số 19 K  n  y 08/3/2018      ộ  đ n  địn    á 

tài sản  uyện  ân    n    t lu n: C           x   áy   ệu Locin t ị   á 2.550.000 

đ n  ( BL: 39) 

V t    n      vụ án:  ơ  u n        n   n  uyện  ân    n  đ  t u     v  

t ả lạ        x   áy   ệu           n    uy n Văn   t     uy t địn  xử lý v t 

   n  số 24    n  y 07 3 2018.  ố  vớ  01    l t 150   , 01    l      đ u 19   , 

01    l      đ u 17   , 01    l      đ u 14   , 01    l      đ u 11   , 01    l      

đ u 8   , 01 tuố  nơ v t, 01  ây b t b  b n t  n   ó 01 đ ạn sắt đ u lụ    á  v  01 

đ u n  n đ    uyển đ n      ụ  t     n  án dân sự  uyện  ân    n  bả   uản,     

xử lý. 

V  t á   n  ệ  dân sự:  ố  vớ  t   sản l  x   áy      n    ạ    ,  n  Bù    n  

N,  n        i V    n  t u     đ   .  n   , ông N, ông V y u   u bị  á  p ả  b   

t   n  t     uy địn      p áp lu t.  ố  vớ   n    uy n Văn   đ  n  n x  n  n  

y u   u bị  á  p ả  b   t   n  p  n      n  x  vớ  số t  n 2.000.000 đ n .  

 ơ  u n đ  u t   t  p tụ  xá    n  đ  u t   l      n ân t ân, lý lị   v    n  v  

     á  đố  t  n   , T, Q, X để xử lý s u. 

 ạ   ơ  u n        uy n    n   ,   uy n    n    đ       n  n t  n bộ 

  n  v  p ạ  tộ       ìn . 

  ạ  bản  á  t ạn  số 87/CT-VKS ngày 24/4/2018     V ện   ể  sát n ân 

dân  uyện Tân Thành đ  t uy tố bị  á    uy n    n    v  tộ  “  ộ   ắp t   sản” 

theo đ ể  b,      ản 2    u 173 Bộ lu t  ìn  sự nă  2015; bị  á    uy n    n  

H v  tộ  “   u t ụ t   sản d  n       á  p ạ  tộ      ó” t     uy địn  tạ     ản 1 

   u 323 Bộ lu t  ìn  sự 2015. 

Tại  hiên  òa h   na     ên c      iệc     h i  à   anh  u n gi a nh ng 

ngư i  ha  gia      ng c ng khai  d n chủ  à kh ng bị hạn ch   

 á  bị  á  N uy n    n   ,   uy n    n         n  n   n  v  p ạ  tộ  

n   nộ  dun   á  t ạn  t uy tố,   n  n  n V ện   ể  sát t uy tố đ n  tộ  danh, 

không oan. 

Tạ  p   n tò , đại diện Viện kiể  sát đ  p ân t      n  v  phạm tội, h u 

quả       n  v  p ạ  tộ   ây   , n ân t ân   a các bị cáo. T  đó đ  đ  nghị Hội 

đ ng xét xử tuyên bố  á  bị cáo phạm tộ  đ n  n   bản cáo trạn  đ  t uy tố v  đ  

nghị Hộ  đ ng xét xử, xử p ạt bị  á    uy n    n    t  02 nă  06 t áng đ n 03 

nă  t án  tù;   uy n    n    t  12 đ n 15 t án  tù. V  t á   n  ệ  dân sự:    

n  ị     n  n v ệ  b   t   n  tạ  p   n tò      bị  á  Nguy n Thanh L đố  vớ   á  

bị  ạ . V  xử lý v t    n : tị   t u t  u   y số t n  v t     vụ án. 

 ạ  p   n tò   á  bị  á     n   ó ý    n v  lu n tộ      K ể  sát v  n;  á  bị 

 á  t  n    ẩn      bá    n  v  p ạ  tộ       ìn  v  đ  đạt  ộ  đ n  xét xử 

x   xét   ả  n    ìn  p ạt.  
 

NH N ĐỊNH CỦA HỘI Đ NG   T     
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T ên c     nội dung    án  c n c   à  các  ài  iệu    ng h         ư c  hẩ  

  a      h i    anh  u n  ại  hiên  òa   ội   ng        nh n  h     

 1  V    n  v ,  uy t địn  tố tụn       ơ  u n đ  u t     n   n  uyện  ân 

   n ,    u t   v  n; V ện   ể  sát n ân dân  uyện  ân    n , K ể  sát v  n 

t  n   uá t ìn  đ  u t  , t uy tố đ  t ự    ện đ n  v  t ẩ   uy n, t ìn  tự, t   tụ  

 uy địn      Bộ lu t tố tụn   ìn  sự.    đó,  á    n  v ,  uy t địn  tố tụn      

 ơ  u n t  n   n  tố tụn , n     t  n   n  tố tụn  đ  t ự    ện đ u   p p áp. 

 2   ạ  p   n tò , xét l        n  n tộ       á  bị  á  p ù   p vớ  l        

tạ   ơ  u n đ  u t  , p ù   p vớ   á     n       á   ó t  n     sơ vụ án đ  đ    

t ẩ  t   tạ  p   n tò ,  ộ  đ n  xét xử xét t  y, v  tộ  d n :  

2.1.    n     ản  t       n t  n  y 19 12 2017 đ n n  y 27 12 2017 tạ  

  u vự  x   , huyện  ,   uy n Thanh L l  n     đ   ó 03 t  n án      đ    xó  án 

t    v  tộ  “  ộ   ắp t   sản” đ   ó   n  v  lén l t 04 l n t ộ   ắp      á  ông   ạ   

P,  n  Bù    n   ,  n    uy n Văn  ,  n          V 04       x     t   ó t n    á 

t ị l  12.185.000 đ n . Bị  á  l  n tụ  t ự    ện  á  l n p ạ  tộ  vớ   ụ  đ     ó t  n 

để p ụ  vụ  á  n u   u  uộ  sốn      bản t ân.   n  v      bị  á    uy n Thanh L 

t ự    ện đ  p ạ  v   tộ  “  ộ   ắp t   sản” vớ   á  tìn  t  t địn    un  tăn  n n  l  

“ ó t n     t   uy n n   ệp ” v  “ á  p ạ  n uy   ể ” t     uy địn  tạ   á  đ ể  b, 

     ản 2    u 138 Bộ lu t  ìn  sự nă  1999. 

2.2. Bị  á    uy n    n  H    n        n t  ớ  n  n      đ      uy n 

Thanh L n   tì  n     để bán x ,   t dù b  t l  t   sản t ộ   ắp     ó n  n  v n 

đ n  ý v   ùn  vớ    bán       x  t ộ   ắp      n          V đ    1.000.000 đ n , 

để  ó t  n sử dụn     t y v  để   ởn  l   200.000 đ n ; t  p đó bị  á  đ      n   

bán       x  t ộ   ắp      n    uy n Văn   t ì bị p át   ện bắt  uả t n .   n  v  

    bị  á    uy n Thanh H t ự    ện đ  p ạ  v   tộ  “   u t ụ t   sản d  n       á  

p ạ  tộ      ó” t     uy địn  tạ     ản 1    u 250 Bộ lu t  ìn  sự. 

 ăn    v      ị  uy t số 41 2017   14 n  y 20-6-2017      uố   ộ  

  ó  14,  ộ  đ n  xét xử áp dụn   uy địn  tạ  đ ể  b,      ản 2    u 173 v  tộ  

“  ộ   ắp t   sản” t    Bộ lu t  ìn  sự nă  2015 đố  vớ  bị  á    uy n Thanh 

L; áp dụn     ản 1    u 323 Bộ lu t  ìn  sự nă  2015 đố  vớ  bị  á    uy n 

Thanh H để xử lý l   ó l        á  bị  á .  

2.3 Xét t n     t,     độ d    n  v  p ạ  tộ       á  bị  á   ây    l  n uy 

hiểm cho xã hội, đ  xâm phạ  đ n quy n sở h u tài sản c     n  dân đ  c pháp 

lu t bảo vệ; xâ  p ạ  đ n t  t tự  n t  n   n   ộn  đ n  uá t ìn  p át   ện xử lý 

n     p ạ  tộ ;  ây b   x  ,    n    n  l  lắn  t  n  n ân dân, l   ản    ởng 

x u đ n tình hình tr t tự xã hội tạ  đị  p  ơn .  

2.4  ây l  vụ án đ ng phạm giản đơn, xét t n  đ n  p ạ , v   t ò      á  

bị  á  t ì t  y: Bị  á  L tham gia t ự    ện 4 vụ vớ  t n    á t ị       đ ạt l  

12.185.000 đ n , s u      ó t   sản bị  á      độn  l  n  ệ n     bán    p; bị 

 á    uy n    n   g     dù b  t    t   sản l  p ạ  p áp n  n  v n t ự  t  p 

tì  n     v  bán t   sản t  n vớ   ụ  đ    để   ởn  l       bản t ân.  á  bị  á  

đ u n   ện    t y,    n   ó n    n   ệp  n địn .  

2.5 V  tìn  t  t tăn  n n ,   ả  n  : Bị  á  L v    đ  t ự    ện   n  v  

p ạ  tộ  hai l n t ở l n, t  n  đó bị  á     ó n ân t ân x u, bản t ân n   u l n bị 

  t án đ      á  dụ   ả  tạ  n  n     n    ịu tu d  n    n luyện    t  p tụ  
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p ạ  tộ ,   n áp dụn  đ ể       ản 1    u 52 B    nă  2015 đố  vớ   ả     bị 

 á ; K   l  n   ìn   ũn    n x   xét đ n  á  tìn  t  t n   t  n   uá t ìn  đ  u 

t   v  tạ  p   n tò   á  bị  á  đ  t  n    ẩn      bá , ăn năn  ố   ả ; tạ  p   n tò  

 á  bị  á    đ n  ý tự n uyện b   t   n  t  n bộ t  ệt  ạ       á  bị  ạ .  ây l  

 á  tìn  t  t   n v n dụn  đ ể  s    ản 1    u 51 B    2015 để   ả  n    ột 

p  n  ìn  p ạt      á  bị  á . 

[3] V  b   t   ng thiệt hại:  ạ  p   n tò  bị  á  L đ n  ý b   t   ng giá trị 

t   sản t      t lu n địn    á      á  bị  ạ  l   n  T ạ    ,  n  Bù    n   ,  n     

     V v  b   t   n  t  n sử       x       n    uy n Văn   vớ  số t  n 2.000.000 

đ n , n n          n  n.  

[4] V  xử lý v t    ng:  ị   t u t  u   y số t n  v t     vụ án     01    

l t, 05    l , 01 tuố  nơ v t, 01  ây b t b   ó  ắn đ u sắt lụ    á . 

[5]  á  bị  á  p ả    ịu án p    ìn  sự sơ t ẩ  t       u 136 Bộ lu t tố 

tụn   ìn  sự v     ị  uy t 326 2016  B V  14 n  y 30-12-2016      y b n 

    n  vụ  uố   ộ . 

 

Vì các  ẽ   ên  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Tuyên bố bị cáo   uy n    n    phạm tộ  “  ộ   ắp t   sản”;   uy n 

Thanh H p ạ  tộ : “   u t ụ t   sản d  n       á  p ạ  tộ      ó”.        

Áp dụn  đ ể  b,      ản 2    u 173; đ ể       ản 1    u 52; đ ểm s 

khoản 1,    ản 2    u 51 c a Bộ lu t hình sự nă  2015. 

Xử phạt bị  á    uy n    n    03  B   nă  06   áu  t án  tù, th i hạn 

ch p hành hình phạt tù tính t  ngày 29/12/2017. 

Áp dụng khoản 1    u 323; đ ể       ản 1    u 52; đ ểm s khoản 1    u 

51 c a Bộ lu t hình sự nă  2015. 

Xử phạt bị  á    uy n    n    01 ( ột  nă  03  B   t án , th i hạn ch p 

hành hình phạt tù tính t  ngày 29/12/2017. 

2. V  b   t   n  t  ệt  ạ :     n  n bị  á    uy n    n  L b   t   n  

cho ông   ạ     số t  n 2.625.000 đ n ; b   t   n       n  Bù    n    số t  n 

2.160.000 đ n ; b   t   n              V số t  n 2.550.000 đ n ; b   t   n  

cho ông N uy n Văn   số t  n 2.000.000 đ n . 

 ể    ngà  ngư i  ư c  hi hành án c    n  êu c u  hi hành án  n u ngư i 

 hải  hi hành án kh ng  hi hành     i n nêu   ên  hì hàng  háng còn  hải  hanh 

  án  hê      i n   i  he    c   i  u    u   ịnh  ại kh ản   Đi u      ộ  u   d n 

   n         ư ng  ng   i     i n  à  h i gian chưa  hi hành án  

3. V  xử lý v t    n :  ị   t u t  u   y 01    l t d   150   , 01    l      

đ u d   19   , 01    l      đ u d   17   , 01    l      đ u d   14   , 01    l      

đ u d   11   , 01    l      đ u d   8   , 01 tuố  nơ v t, 01  ây b t b  b n t  n   ó 

01 đ ạn sắt đ u lụ    á  v  01 đ u n  n.  

 V t    n  n u t  n t    b  n      n  n n  y 22 5 2018  

4. V  án p  :  
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-  n p    ìn  sự sơ t ẩ :  á  bị  á    uy n    n  L,   uy n    n  H 

 ỗ  bị  á  p ả  nộp 200.000      t ă  n  ìn  đ n .  

-  n p   dân sự sơ t ẩ : Bị  á    uy n    n  L p ả  nộp 467.000  Bốn 

t ă  sáu   ơ  bảy n  ìn  đ n . 

T ư ng h   bản án   u     ịnh  ư c  hi hành  he   u   ịnh  ại Đi u    u   

 hi hành án d n     ngư i  hải  hi hành án d n    c   u  n  h a  hu n  hi hành 

án     ngu ện  hi hành án h ặc bị cưỡng ch   hi hành án  he   u   ịnh  ại các 

Đi u    Đi u 7  7a, 7b  à Đi u 9  u    hi hành án d n      h i hiệu  hi hành án 

 ư c  h c hiện  he   u   ịnh  ại Đi u 3   u    hi hành án d n     

 5. Trong hạn 15 ngày kể t  ngày tuyên án; các bị cáo, bị hại đ  c quy n 

kháng cáo bản án để yêu c u Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũn    u xét xử phúc 

thẩm.        vắng m t tạ  tò  đ  c quy n kháng cáo t  n   ạn 15 n  y kể t  

ngày bản án đ  c giao ho c đ    niêm y t)./. 

 

TM. HỘI Đ NG XÉT X  SƠ THẨM 

                                                                       Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 ơi  hận: 

- TAND tỉnh BR-VT; 

- VKSND tỉnh BR-VT; 

- VKSND huyện Tân Thành;  đ   ý  

- Công an huyện Tân Thành; 

- Sở    p áp tỉnh BR-VT; 

- Phòng PV27 công an tỉnh BR-VT; 

- Nh n  n   i tham gia tố tụng; 

-   u    sơ. 

                                                                                         H     A   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


